
STT TÊN GỌI ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1 Chi nhánh Quảng Ninh 681-683 Lê Thánh Tông, TP.Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh

  Mă vùng: 033 - 3.818.992, KT :
3.818.994

2 Chi nhánh Bắc Giang 195-197 Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang Mă vùng: 0240 - 3.528.236

3 Chi nhánh Thái Nguyên
517 Phan Đ́nh Phùng, phường Đồng
Quang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên

Mă vùng 0280 - 3654634

4 Chi nhánh Vĩnh Phúc 79 Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc Mă vùng: 0211 - 3.710.113

5 Chi nhánh Hà Nội 181 Nguyễn Lương Bằng, quận Ba Đ́nh,
TP.Hà Nội Mă vùng : 04 - 38.439.753 - 37.336.113

6 PGD Bà Triệu 01 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận
Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Mă vùng: 04 - 37.100.306

7 PGD 24 giờ Lý Nam Đế 36C Lý Nam Đế Mă vùng : 04 - 3941 1875

8 PGD Thanh Xuân 473 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân , Hà Nội Mă vùng : 04 - 35.524.702

9 PGD Hưng Yên Km 22 Quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân,
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Mă vùng: 0321- 3.941.600
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10 PGD Phố Hiến 137 Điện Biên, phường Lê Lợi, thị xã
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Mă vùng: 0321- 3.565.801

11 PGD Bắc Ninh 304 Trần Hưng Đạo, TP.Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh Mă vùng: 0241- 3.855.712

12 PGD Quế Võ Khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh Mă vùng: 0241-  3.635.766

13 PGD Gia B́nh Kios 18 Chợ trung tâm thị trấn Gia Bình,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Mă vùng: 0241- 3.670.968

14 Chi nhánh Hải Phòng 262 Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP.Hải
Pḥng Mă vùng : 031- 3.956.623

15 Chi nhánh Thái B́nh 257 Lư Thái Tổ, phường Kỳ Bá, TP.Thái
B́nh, tỉnh Thái Bình Mă vùng: 036 -3.642.271

16 Chi nhánh Hà Nam 122 Biên Ḥa, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Mă vùng: 0351- 3.829.766

17 Chi nhánh Nam Định 199 Quang Trung, phường Quang
Trung, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định Mă vùng: 0350 - 3.844.015

18 Chi nhánh Thành phố Huế 26 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh ,
TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Mă vùng: 054 - 3.935.456

19 Chi nhánh Đà Nẵng 51 Nguyễn Văn Linh, phường Nam
Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Mă vùng : 0511 -3.584.303

20 PGD Tam Kỳ- Chi nhánh
Quảng Nam

Lô 6 Phan Bội Châu, phường Tân
Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Mă vùng: 0510- 3.834.210



STT TÊN GỌI ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

21 PGD Kon Tum 178 Lê Hồng Phong, phường Quyết
Thắng, thị xã Kontum, tỉnh Kontum Mă vùng: 060 -  3.913.648

22 Chi nhánh Quảng Ngãi
138 - 140 Quang Trung , phường Lê
Hồng Phong , Thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.

Mă vùng: 055 - 3.711.643

23 Chi nhánh B́nh Định 331-333-335 Trần Hưng Đạo, Thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Mă vùng: 056 - 3.813.444

24 Chi nhánh  Phú Yên 187-189 Trần Hưng Đạo, phường 04,
TP.Tuy Ḥa, tỉnh Phú Yên Mă vùng: 057- 3.821.881

25 Chi nhánh  Nha Trang 55 đường 2 tháng 4, phường Vạn
Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mă vùng : 058 - 3.563.131

26 Chi nhánh  Ninh Thuận
376C Thống Nhất, phường Phủ Hà,
TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh
Thuận

Mă vùng : 068 - 3.824.434

27 Chi nhánh B́nh Thuận 295 Trần Hưng Đạo, phường B́nh
Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình  Thuận Mă vùng : 062 -3.835.661

28 Chi nhánh ĐăkLăk 09 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi,
TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh ĐăkLăk Mă vùng : 0500 - 3.858.169

29 PGD Pleiku 01 Phạm Văn Đồng, phường Tây Sơn,
TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai Mă vùng: 059 - 3.720.042

30 PGD Đà Lạt 7A Hải Thượng, phường 05, TP.Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng Mă vùng : 063 -  3.561.192
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31 PGD ĐăkMil 199 Nguyễn Tất Thành, thị trấn ĐăkMil,
huyện ĐăkMil, tỉnh ĐăkNông Mă vùng: 0501 - 3.741.898

32 Chi nhánh B́nh Phước Lô A25-A1 Hùng Vương, phường Tân
B́nh, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Mă vùng : 0651 - 3.884.542

33 Chi nhánh Tây Ninh 540 đường 30 tháng 4, khu phố 1,
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Mă vùng : 066 -  3.818.660

34 Chi nhánh B́nh Dương 15 Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường,
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  Mă vùng : 0650 - 3.859.447

35 Chi nhánh Thuận An 24A Nguyễn Văn Tiết, thị trấn Lái Thiêu,
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Mă vùng : 0650 - 3.717.575

36 Chi nhánh Đồng Nai Lô 16-17 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp,
TP.Biên Ḥa, tỉnh Đồng Nai Mă vùng : 061 - 8.823.274

37 PGD Vũng Tàu 153A Lê Hồng Phong, phường 8,
TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mă vùng : 064- 3.585.781

38 Sở giao dịch TP.HCM 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận
Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh Mă vùng :08 -  39.951.483

39 Chi nhánh Quận 1 56-58 Nguyễn Công Trứ, phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 38.210.415
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40 Chi nhánh Quận 9 218 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn
Phú B, Quận 9, TP.HCM 37.360.924

41 Chi nhánh Quận 5 418 Trần Phú, phường 7, Quận 5,
TP.HCM 54.052.355

42 Chi nhánh Tân B́nh 235-237-239-241 Cộng Ḥa, phường 13,
quận Tân Bình, TP.HCM 38.102.116

43 Chi nhánh G̣ Vấp 7B/3B Quang Trung, phường 11, quận
G̣ Vấp, TP.HCM  54.273.141

44 Chi nhánh Quận 10 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10,
TP.HCM 38.634.137

45 Chi nhánh Quận 7 322 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân
Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 54.336.196

46 Chi nhánh Long An 122-124 Hùng Vương, phường 2,
TP.Tân An, tỉnh Long An Mă vùng : 072 - 3.524.824

47 Chi nhánh Tiền Giang khu phố Trung Lương, phường 10,
TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Mă vùng: 073 -  3.955.806

48 Chi nhánh Bến Tre 336A1 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú
Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre Mă vùng: 075 - 3.836.851

49 Chi nhánh Vĩnh Long 60/3A Phạm Thái Bường, phường 4,
TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Mă vùng: 070 - 3.852.920

50 Chi nhánh Trà Vinh 27 Nguyễn Đáng, phường 9, TP.Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh Mă vùng: 074 - 3.860.086
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51 Chi nhánh Cần Thơ 67 Phan Đ́nh Phùng, phường Tân An,
quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Mă vùng : 0710 - 3.824.331

52 Chi nhánh An Giang 19/14 Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới,
TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang Mă vùng: 076 - 3.934.300

53 Chi nhánh Kiên Giang 240-242 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh
Vân, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  Mă vùng: 077 - 3.948.420

54 PGD Cao Lănh 126 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xă Cao
Lănh, tỉnh Đồng Tháp Mă vùng : 067 - 3.875.598

55 PGD Phú Quốc 125 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương
Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mă Vùng: 077 - 3.993.770

56 Chi nhánh Sóc Trăng 257 Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7,
TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Mă vùng: 079 - 3.615.883

57 Chi nhánh Bạc Liêu 154/4 đường 23 tháng 8, phường 7, thị
xă Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Mă vùng:  0781 - 3.829.590

58 Chi nhánh Cà Mau 03 An Dương Vương, phường 07,
Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  Mă vùng: 0780 -3.829.6.02

59 PGD Mỹ Tho 63 Ấp Bắc - Phường 4 -TP.Mỹ Tho Mă vùng:073 - 3885 624

60 PGD Lê Lợi Số 68 Lê Lợi TP Thái Bình Mă vùng:036-3642254
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61 PGD Đông Hưng Tổ8 Thị trấn Đông Hưng huyện Đông
Hưng, tỉnh Thái Bình Mă vùng:0363-551968

62 PGD Tiền Hải Số 158-160 Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền
Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Mă vùng: 036-3655768

63 PGD Vũ Thư Hội chữ thập đỏ-đường 10 thị trấn Vũ
Thư - huyện Vũ Thư-Thái B́nh Mă vùng:0363-616.778

64 PGD Kiến Xương 140 B, Đường 39B ,thị trấn Kiến Xương,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  Mă vùng:036-3514347

65 QTK Thái Thụy Khu 6 TT Diêm Điền H.Thái Thụy - Thái
B́nh Mă vùng: 0363-714228


